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CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ 
TYØ NAÏI DA PHAÙ TAÊNG SÖÏ 

 
QUYEÅN 5 

 
Luùc ñoù coù ba vò trôøi ñeán choã Boà-taùt, nhìn thaáy Boà-taùt nhö vaäy neân 

moät vò noùi: “Kieàu-ñaùp-ma laø Sa moân ñen”, moät vò noùi: “Kieàu-ñaùp-ma 
laø Sa moân xaùm”, moät vò noùi: “khoâng phaûi ñen hay xaùm maø laø Sa moân 
xanh”, bôûi vì aùnh saùng vaø maøu saéc treân thaân cuûa Boà-taùt tröôùc ñoù ñaõ bieán 
maát, nhöng Boà-taùt khoâng ñeå taâm tôùi lôøi baøn taùn naøy vì luùc ñoù taâm Boà-taùt 
khôûi leân ba ví duï veà bieän taøi: 

1. Laø nhö cuûi aåm öôùt thaám nöôùc, töø trong nöôùc laáy ra vaø caùi duøi löûa 
cuõng bò öôùt; neáu coù ngöôøi ñeán tìm löûa duøng caùi duøi löûa öôùt naøy ñeå duøi 
laáy löûa thì khoâng laáy ñöôïc löûa. Cuõng vaäy, Sa moân hay Baø-la-moân tuy 
thaân lìa duïc nhöng taâm vaãn ñaém meâ AÙi duïc, dính maëc AÙi duïc, ôû trong 
duïc, öa thích duïc vaø laøm baïn vôùi duïc thì duø ngöôøi naøy laøm khoå thaân, 
chòu cöïc khoå, khoå khoå, baát laïc khoå, chòu ñuû caùc khoå nhö theá; thoï duû caùc 
caûm thoï nhö theá nhöng ñoù ñeàu khoâng phaûi laø chaùnh trí, khoâng phaûi laø 
chaùnh kieán, khoâng theå ñaït ñöôïc chaùnh ñaïo voâ thöôïng. 

2. Laø nhö cuûi öôùt thaám nöôùc naèm ôû meù nöôùc, neáu coù ngöôøi tìm 
löûa duøng duøi löûa khoâ duøi vaøo cuûi öôùt ñeå laáy löûa thì khoâng laáy ñöôïc löûa. 
Cuõng vaäy, Sa moân hay Baø-la-moân tuy thaân lìa duïc nhöng taâm vaãn ñaém 
meâ AÙi duïc, dính maëc AÙi duïc, ôû trong duïc, öa thích duïc vaø laøm baïn vôùi 
duïc thì duø ngöôøi naøy laøm khoå thaân, chòu cöïc khoå, khoå khoå, baát laïc khoå, 
chòu ñuû caùc khoå nhö theá; thoï duû caùc caûm thoï nhö theá nhöng ñoù ñeàu 
khoâng phaûi laø chaùnh trí, khoâng phaûi laø chaùnh kieán, khoâng theå ñaït ñöôïc 
chaùnh ñaïo voâ thöôïng. 

3. Laø nhö goã muïc khoâng thaám nöôùc nhöng naèm ôû choã aåm öôùt, neáu 
coù ngöôøi tìm löûa duøng duøi löûa khoâ duøi vaøo goã muïc aåm öôùt naøy ñeå laáy 
löûa thì khoâng laáy ñöôïc löûa. Cuõng vaäy, Sa moân hay Baø-la-moân tuy thaân 
lìa duïc nhöng taâm vaãn ñaém meâ AÙi duïc, dính maëc AÙi duïc, ôû trong duïc, 
öa thích duïc vaø laøm baïn vôùi duïc thì duø ngöôøi naøy laøm khoå thaân, chòu 



SOÁ 1450 - CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA PHAÙ TAÊNG SÖÏ, Quyeån 5 330 
 

cöïc khoå, khoå khoå, baát laïc khoå, chòu ñuû caùc khoå nhö theá; thoï duû caùc caûm 
thoï nhö theá nhöng ñoù ñeàu khoâng phaûi laø chaùnh trí, khoâng phaûi laø chaùnh 
kieán, khoâng theå ñaït ñöôïc chaùnh ñaïo voâ thöôïng. 

Sau khi hieåu ñöôïc ví duï naøy, Boà-taùt thaàm nghó: “moãi ngaøy ta neân 
aên moät haït meø”, cho ñeán aên moät haït gaïo, moät haït baép, moät haït ñaäu; 
Boà-taùt vaãn bò ñoùi böùc baùch, thaân vaãn gaày oám khoâ ñeùt. Luùc ñoù vua Tònh- 
phaïn nghe bieát Boà-taùt tu khoå haïnh nhö theá neân öu saàu than khoùc, caùc 
cung nhôn theå nöõ ñeàu côûi boû ñoà trang söùc, traûi coû ngoài vaø cuõng aên moãi 
ngaøy moät haït meø… nhö theá. Da-du-ñaø-la do aên ít neân thai nhi trong buïng 
daàn daàn bò toån haïi, vua Tònh-phaïn sôï aûnh höôûng ñeán thai nhi neân baûo 
caùc cung nhôn khoâng cho Da-du-ñaø-la bieát tin töùc cuûa Boà-taùt vaø phöông 
tieän noùi laø Boà-taùt ñaõ aên uoáng trôû laïi. Luùc ñoù Boà-taùt thaàm nghó: “phaùp tu 
khoå haïnh naøy khoâng phaûi laø chaùnh trí, khoâng phaûi laø chaùnh kieán, khoâng 
theå ñaït ñaïo voâ thöôïng”, nghó roài lieàn chuyeån qua aên phaân cuûatraâu ngheù 
môùi sanh chöa aên coû; sau ñoù ñeán trong röøng thaây cheát, naèm goái ñaàu treân 
xaùc cheát vaø caùc xöông khoâ, nghieâng hoâng beân phaûi choàng goùt chaân, taâm 
nghó veà töôùng quang minh. Ñi ñöùng naèm ngoài ñeàu heä nieäm nhö vaäy chöa 
töøng taïm boû; luùc Boà-taùt ñang ngoài coù caùc nam nöõ thoân queâ thaáy Boà-taùt 
nhaäp ñònh yeân laëng, lieàn laáy coïng coû xoû vaøo loã tai cuûa Boà-taùt töø traùi qua 
phaûi ñeå ñuøa giôõn vaø goïi Boà-taùt laø con quyû buïi ñaát, thaäm chí coøn laáy ñaát 
ñaù neùm vaøo ngöôøi Boà-taùt nhöng Boà-taùt vaãn khoâng khôûi taâm saân giaän, 
cuõng khoâng noùi lôøi thoâ aùc. Boà-taùt coù theå chòu ñöôïc nhöõng ñieàu khoù nhaãn 
nhö theá, nhôø tinh taán khoâng giaùn ñoaïn neân thaân ñöôïc khinh an, taâm ñöôïc 
chaùnh nieäm, yù khoâng nghi hoaëc ; do chuyeân taâm nôùi ñònh neân Boà-taùt truï 
vaøo Tam-ma-ñòa. Boà-taùt laïi suy nghó: “neáu coù ngöôøi naøo muoán döùt khoå, 
sieâng tu caùc haïnh thì khoâng coù ai hôn ñöôïc ta ; nhöng ñoù khoâng phaûi laø 
chaùnh ñaïo, khoâng phaûi laø chaùnh trí, khoâng phaûi laø chaùnh kieán, khoâng 
ñaït ñöôïc ñaïo voâ thöôïng. Theá naøo laø chaùnh ñaïo, chaùnh trí, chaùnh kieán, coù 
theå ñaït ñöôïc ñaïo voâ thöôïng?”. Luùc ñoù Boà-taùt töï nhôù laïi hoài coøn ôû vöông 
cung luùc ñi xem tòch ñieàn, Boà-taùt ñaõ ngoài duôùi goác caây Thieäm boä thieàn 
ñònh; do Boà-taùt xaû caùc phaùp aùc baát thieän trong Taàm tö neân taâm ñöôïc tòch 
tónh an laïc vaø nhaäp Sô thieàn. Ñaây môùi chính laø haïnh tu höôùng tôùi quaû Döï 
löu, laø chaùnh trí, chaùnh kieán, chaùnh ñaúng giaùc. Boà-taùt laïi nghó: “nay ta 
khoâng theå tu thaønh töïu haïnh naøy vì ta quaù gaày yeáu, khoâng coøn söùc löïc; 
ta phaûi ñieàu hôi thôû vaø aên uoáng trôû laïi caùc loaïi thöùc aên nhö côm, chaùo, 
toâ, söõa, laïc… vaø taém röûa cho saïch seõ roài laáy daàu thoa thaân”, nghó roài lieàn 
ñieàu hôi thôû vaø aên uoáng trôû laïi… Luùc ñoù naêm thò giaû theo haàu haï Boà-taùt 
thaáy roài lieàn noùi vôùi nhau: “Sa moân  Kieàu-ñaùp-ma boû tu khoå haïnh,   aên 



SOÁ 1450 - CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA PHAÙ TAÊNG SÖÏ, Quyeån 5 331 
 

uoáng trôû laïi… chaéc laø khoâng theå chöùng ñöôïc ñaïo quaû gì”, hoï cuøng nhau 
lìa boû Boà-taùt ñeå ñi ñeán vöôøn Thi loäc, choã Tieân nhôn ñoïa xöù thuoäc thaønh 
Baø-la-neâ-tö vaø nguyeän raèng: “neáu theá gian coù baäc A-la-haùn, chuùng toâi 
seõ theo vò aáy xuaát gia”. Do cuøng ôû chung tu haønh neân ñöôïc goïi laø chuùng 
naêm ngöôøi. 

Luùc ñoù Boà-taùt nhôø aên uoáng trôû laïi neân söùc khoûe ñöôïc hoài phuïc, 
lieàn ñi ñeán tuï laïc Taây na duyeân. Chuû cuûa tuï laïc naøy teân laø Quaân töôùng, 
oâng coù hai coâ con gaùi teân laø Hoan hæ vaø Hoan hæ löïc. Hai coâ gaùi naøy nghe 
tin Thaùi töû con vua Tònh-phaïn ôû thaønh Kieáp-tyû-la thuoäc chuûng toäc Thích 
ca, beân soâng Caêng giaø, döôùi chaân nuùi Tuyeát, khi ñaûn sanh coù Töôùng sö 
xem töôùng noùi raèng neáu Thaùi töû noái ngoâi vua seõ laø Chuyeån luaân Thaùnh 
vöông. Hai coâ lieàn giöõ trinh tieát suoát trong möôøi hai naêm ñeå mong ñöôïc 
laøm vôï cuûa Chuyeån luaân Thaùnh vöông, ñuû möôøi hai naêm hoï muoán naáu 
loaïi chaùo söõa ñöôïc chuyeån qua möôøi saùu laàn ñeå daâng cuùng cho tieân 
nhôn khoå haïnh caàu mong nguyeän öôùc cuûa mình ñöôïc thaønh töïu. SöõA- 
traûi qua möôøi saùu laàn chuyeån laø: 

1. Ñem söõa cuûa ngaøn con boø cho ngaøn con boø uoáng. 
2. Ñem söõa cuûa ngaøn con boø ñoù cho naêm traêm con boø uoáng. 
3. Ñem söõa cuûa naêm traêm con boø ñoù cho naêm traêm con boø uoáng. 
4. Ñem söõa cuûa naêm traêm con boø ñoù cho hai traêm naêm möôi con 

boø uoáng. 
5. Ñem söõa cuûa hai traêm naêm möôi con boø ñoù cho hai traêm naêm 

möôi con boø uoáng. 
6. Ñem söõa cuûa hai traêm naêm möôi con boø ñoù cho moät traêm hai 

möôi laêm con boø uoáng. 
7. Ñem söõa cuûa moät traêm hai möôi laêm con boø ñoù cho saùu möôi 

boán con boø uoáng. 
8. Ñem söõa cuûa saùu möôi boán con boø ñoù cho saùu möôi boán con boø 

uoáng. 
 
uoáng. 

uoáng. 

uoáng. 

 
9. Ñem söõa cuûa saùu möôi boán con boø ñoù cho ba möôi hai con   boø 
 
10. Ñem söõa cuûa ba möôi hai con boø ñoù cho ba möôi hai con    boø 
 
11. Ñem söõa cuûa ba möôi hai con boø ñoù cho möôøi saùu con boø 
 
12. Ñem söõa cuûa möôøi saùu con boø ñoù cho möôøi saùu con boø uoáng. 
13. Ñem söõa cuûa möôøi saùu con boø ñoù cho taùm con boø uoáng. 
14. Ñem söõa cuûa taùm con boø ñoù cho taùm con boø uoáng. 



SOÁ 1450 - CAÊN BAÛN THUYEÁT NHAÁT THIEÁT HÖÕU BOÄ TYØ NAÏI DA PHAÙ TAÊNG SÖÏ, Quyeån 5 331 
 

15. Ñem söõa cuûa taùm con boø ñoù cho boán con boø uoáng. 
16. Ñem söõa cuûa boán con boø ñoù cho boán con boø uoáng. 
Cuoái cuøng laáy söõa cuûa boán con boø naøy ñem naáu thaønh chaùo söõa; 

luùc chaùo ñang ñöôïc naáu, chö thieân coõi trôøi Tònh cö quaùn thaáy sau khi aên 
chaùo naøy xong, Boà-taùt seõ thaønh ñaïo Boà-ñeà, muoán giuùp Boà-taùt theâm söùc 
löïc neân hoï boû vaøo trong noài chaùo naøy moät loaïi thuoác tieân vaø canh chöøng 
noài chaùo, khi chaùo chín lieàn hieän töôùng luaân baùu. Luùc ñoù coù moät ngoaïi 
ñaïo teân Caän haønh thaáy noài chaùo coù töôùng luaân baùu lieàn suy nghó: “ngöôøi 
naøo aên chaùo naøy nhaát ñònh seõ chöùng ñöôïc trí hueä voâ thöôïng”, nghó roài 
lieàn ñeán xin chaùo ñeå aên nhöng hai coâ gaùi nhaát ñònh khoâng cho, ngoaïi 
ñaïo ñaønh phaûi boû ñi. Hai coâ gaùi muùc chaùo ñeå vaøo trong baùt baùu, thaáy 
vua trôøi Ñeá thích hieän ra tröôùc maët, hai coâ gaùi lieàn daâng baùt chaùo söõa 
cho Ñeá thích, Ñeá thích noùi: “haõy daâng cho baäc thuø thaéng hôn ta”, lieàn 
hoûi: “ai laø baäc thuø thaéng hôn Ngaøi?”, ñaùp laø vua trôøi Phaïm thieân; hai 
coâ gaùi lieàn daâng baùt chaùo söõa cho vua trôøi Phaïm thieân, Phaïm thieân noùi: 
“haõy daâng cho baäc thuø thaéng hôn ta”, lieàn hoûi: “ai laø baäc thuø thaéng hôn 
Ngaøi?”, ñaùp laø vua trôøi Tònh cö; hai coâ gaùi lieàn daâng baùt chaùo söõa cho 
vua trôøi Tònh cö , Tònh cö noùi: “haõy daâng cho baäc thuø thaéng hôn ta”, lieàn 
hoûi: “ai laø baäc thuø thaéng hôn Ngaøi?”, ñaùp: “Boà-taùt ñang taém trong soâng 
Ni-lieân-thieàn, vò aáy thuø thaéng hôn ta, hai coâ neân daâng cuùng cho vò aáy”. 
Luùc ñoù Boà-taùt taém xong nhöng vì söùc yeáu neân khoâng theå leân bôø ñöôïc, 
beân bôø soâng coù nöõ thaàn caây thaáy vaäy lieàn duoãi mình ra giô tay ñònh vôùt 
Boà-taùt leân, Boà-taùt hoûi: “thaàn caây mang thaân gì?”, ñaùp laø thaân nöõ, Boà- 
taùt lieàn noùi: “toâi khoâng theå xuùc chaïm thaân nöõ, coâ haõy ruõ moät nhaùnh caây 
xuoáng ñeå toâi níu laáy maø leân bôø”, thaàn caây lieàn ruõ moät nhaùnh caây xuoáng, 
Boà-taùt níu nhaùnh caây leân bôø, laáy y ñaép roài ngoài döôùi goác caây treân bôø. 
Luùc ñoù hai coâ gaùi mang baùt chaùo söõa ñeán daâng cuùng cho Boà-taùt, vì lôïi 
ích cho mình vaø ngöôøi neân Boà-taùt thoï baùt chaùo söõa naøy. Boà-taùt aên chaùo 
xong roài boû caùi baùt xuoáng soâng Ni-lieân-thieàn, Long vöông lieàn ñem baùt 
naøy ñeå trong Long cung, vua trôøi Ñeá thích thaáy lieàn hoa thaønh chim 
Dieäu suùy bay vaøo Long cung ñe doïa Long vöông ñeå ñoaït laïi caùi baùt, 
mang veà coõi trôøi Tam thaäp tam xaây thaùp ñeå cuùng döôøng. Luùc ñoù hai coâ 
gaùi cuùng chaùo söõa xong lieàn öôùc nguyeän: “Thaùnh giaû, chuùng con nghe 
tin Thaùi töû con vua Tònh-phaïn ôû thaønh Kieáp-tyû-la thuoäc chuûng toäc Thích 
ca, khi ñaûn sanh coù Töôùng sö xem töôùng noùi raèng neáu Thaùi töû noái ngoâi 
vua seõ laø Chuyeån luaân Thaùnh vöông. Chuùng con nguyeän xin nhôø coâng 
ñöùc cuùng döôøng naøy ñeå ñöôïc laøm vôï vò aáy”, Boà-taùt noùi: “vò aáy khoâng 
öa thích duïc laïc theá gian neân ñaõ xuaát gia”, hai coâ gaùi noùi: “neáu vò aáy ñaõ 
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xuaát gia thì chuùng con xin ñem coâng ñöùc cuùng döôøng naøy nguyeän cho vò 
aáy ñöôïc thaønh töïu sôû nguyeän”, lieàn noùi keä: 

“Thaùi töû teân Taát ñaït, 
Baäc toái thaéng treân ñôøi, 
Tuøy coù sôû nguyeän gì, 
Thaûy ñeàu ñöôïc thaønh töïu”. 

Boà-taùt nghe roài lieàn noùi: “hai coâ seõ ñöôïc nhö nguyeän”, hai coâ gaùi 
ñaûnh leã roài ñi. Luùc ñoù Boà-taùt nhôø aên chaùo söõa naøy, khí löïc ñöôïc sung 
maõn, saùu caên ñaày ñaën lieàn du haønh quanh bôø soâng ñeå tìm moät nôi thanh 
tònh döøng ôû. Boà-taùt thaáy nuùi Coâ thaïch coù ñuû loaïi hoa coû xanh töôi lieàn 
ñeán treân moät taûng ñaù baèng phaúng ngoài kieát giaø, khoâng ngôø taûng ñaù lieàn 
nöùt vôõ ra. Boà-taùt lieàn ñöùng daäy suy nghó: “coù phaûi laø do nghieäp aùc cuûa ta 
chöa döùt neân taûng ñaù naøy bò nöùt vôõ ra nhö theá”, chö thieân bieát taâm nieäm 
cuûa Boà-taùt neân töø trong hö khoâng caát tieáng noùi: “Boà-taùt voán khoâng coù 
nghieäp aùc, thöôøng phaùp cuûa Boà-taùt khi saép thaønh ñaïo laø coâng ñöùc thieän 
caên sung maõn thaân taâm, söùc cuûa ñaát nôi ñaây khoâng chôû noåi neân töï nhieân 
nöùt vôõ ra, vì nôi ñaây khoâng phaûi laø nôi Boà-taùt thaønh ñaïo quaû. Söùc cuûa 
ñaát nôi ñaây khoâng theå chôû noåi hai haïng ngöôøi, ñoù laø ngöôøi cöïc thieän vaø 
ngöôøi cöïc aùc ; Boà-taùt haõy qua nuùi Kim cang ôû phía Ñoâng cuûa soâng Ni- 
lieân-thieàn, ba ñôøi chö Phaät ñeàu ñaõ, ñang vaø seõ ñöôïc trí hueä toái thaéng taïi 
nôi ñoù”. Boà-taùt nghe roài lieàn ñi qua nuùi Kim cang, luùc ñoù döôùi moãi böôùc 
chaân ñi cuûa Boà-taùt ñeàu coù hoa sen moïc leân ñôõ chaân, ñaïi ñòa chaán ñoäng. 
Luùc ñoù chim Giaø sa vaø nai Thieän thuïy ñeán nhieãu quanh Boà-taùt, thaàn gioù 
thoåi Gioù trong maùt ñeán ñeå thoåi saïch heát buïi ñaát treân ngöôøi Boà-taùt, thaàn 
Möa möa xuoáng ñeå ngaên loác buïi ; Boà-taùt thaáy caùc töôùng naøy roài lieàn 
thaàm nghó: “caùc töôùng naøy hieän, nhaát ñònh hoâm nay ta seõ thaønh Chaùnh 
giaùc”. 

Luùc ñoù Long vöông soáng ôû döôùi soâng Ni-lieân-thieàn teân laø Giaø laêng 
giaø, do nghieäp ñôøi tröôùc neân hai maét ñeàu muø ; neáu Phaät ra ñôøi thì maét noù 
ñöôïc saùng, khi Phaät nhaäp dieät thì maét noù muø trôû laïi. Long vöông nghe 
ñaát chaán ñoäng lieàn nghi laø Phaät ra ñôøi neân töø trong Long cung hieän leân, 
thaáy Boà-taùt coù ñuû ba möôi hai töôùng toát, taùm möôi veû ñeïp trang nghieâm 
thaân, aùnh saùng bao quanh treân ñaûnh roäng moät taàm saùng rôõ nhö traêm 
ngaøn maët trôøi, khieán cho caûnh vaät chung quanh trôû neân röïc rôõ, Long 
vöông lieàn noùi keä khen ngôïi: 

“Töøng thaáy caùc Boà-taùt, 
Thaønh Phaät ñuû oai ñöùc, 
Xöa thaáy vôùi nay thaáy, 
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Caû hai khoâng sai khaùc. 
Toâi thaáy töôùng chaân ñi, 
Vaø thaáy töôùng hai beân, 
Ñaùng thoï theá gian cuùng, 
Seõ thaønh Phaät khoâng nghi. 
Laïi thaáy maëc phaùp y, 
Vaøo trong soâng Ni lieân, 
Nöôùc soâng lieàn trong saïch, 
Seõ thaønh Phaät khoâng nghi. 
Böôùc ñi nhö Ngöu vöông, 
Vöõng chaéc vaø doõng maõnh, 
Vaø nhö vua loaøi ngöôøi, 
Seõ thaønh Phaät khoâng nghi. 
Treân coù chim Giaø sa, 
Döôùi coù nai Töôøng thuïy, 
Thaân töôùng raát ñoan chaùnh, 
Seõ thaønh Phaät khoâng nghi. 
Gioù laønh thoåi maùt röôïi, 
Treân khoâng möa nheï rôi, 
Chim hoùt, caây ruõ saønh, 
Seõ thaønh Phaät khoâng nghi. 
Töôùng quang minh thanh tònh, 
Gioáng nhö vaøng Dieâm phuø, 
Maët troøn nhö vaàng traêng, 
Seõ thaønh Phaät khoâng nghi. 

Ca ngôïi Boà-taùt xong, Long vöông lieàn trôû veà Long cung; Boà-taùt 
nghe roài lieàn ñeán choã ñaát kim cang vaø khôûi nghó caàn coû. Vua trôøi Ñeá 
thích bieát taâm nieäm cuûa Boà-taùt lieàn ñeán Höông sôn laáy loaïi coû Kieát 
töôøng meàm roài hoùa thaønh moät ngöôøi laøm thueâ, oâm coû naøy ñeán gaàn choã 
Boà-taùt, Boà-taùt thaáy coû lieàn theo xin, Ñeá thích daâng coû cho Boà-taùt, Boà-taùt 
ñem coû traûi döôùi goác caây Boà-ñeà, coû töï nhieân xoay veà phía höõu; Boà-taùt 
thaáy roài lieàn suy nghó: “hoâm nay ta seõ ñöôïc giaùc ngoä khoâng nghi”. Boà- 
taùt ngoài kieát giaø treân toøa kim cang ñoan nghieâm thuø thaéng nhö vua roàng, 
nhieáp taâm nhaäp ñònh, mieäng noùi: “ta nay ôû nôi ñaây, neáu khoâng döùt heát 
caùc laäu hoaëc thì ta seõ khoâng ñöùng daäy rôøi khoûi toøa naøy”. Thöôøng phaùp 
cuûa Ma vöông coù hai loaïi phöôùn buoàn vaø vui, luùc ñoù phöôùn buoàn boãng 
nhieân lay ñoäng, Ma vöông suy nghó: “hoâm nay phöôùn buoàn boãng lay 
ñoäng, aét laø coù vieäc gì toån haïi”, nghó roài lieàn quaùn thaáy Boà-taùt ñang ngoài 
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treân toøa kim cang döôùi coäi Boà-ñeà. Ma vöông suy nghó: “duø vò aáy chöa 
xaâm phaïm caûnh giôùi Ma cuûa ta, ta cuõng phaûi gaây chöôùng ngaïi cho oâng 
ta”, nghó roài Ma vöông lieàn giöông mi trôïn maét, maëc y Xaù na hoùa laøm söù 
giaû chaïy hôùt haõi tôùi tröôùc Boà-taùt noùi raèng: “vì sao Ngaøi laïi ngoài yeân nôi 
ñaây, thaønh Kieáp-tyû-la ñaõ bò Ñeà-baø-ñaït-ña chieám laây, cung nhôn theå nöõ 
ñeàu bò oâ nhuïc, doøng hoï Thích bò gieát haïi”, Boà-taùt vöøa nghe lieàn khôûi leân 
ba loaïi Taàm tö toäi loãi baát thieän, ñoù laø AÙi duïc, gieát haïi vaø huûy toån. Ñoái 
vôùi Da-du-ñaø-la, Kieàu tyû ca vaø Di ca giaø thì khôûi Taàm tö AÙi duïc; ñoái vôùi 
Ñeà-baø-ñaït-ña thì khôûi Taàm tö gieát haïi; ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tuøy thuaän 
Ñeà-baø-ñaït-ña thì khôûi Taàm tö laøm huûy toån. Vöøa khôûi ba loaïi Taàm tö 
naøy, Boà-taùt lieàn giaùc saùt phaûn tænh, bieát laø Ma ñeán xuùc naõo mình, muoán 
hco mình taùn loaïn; Boà-taùt lieàn khôûi ba loaïi Taàm tö thieän, ñoù laø xuaát ly, 
khoâng gieát haïi vaø khoâng huûy toån. Ma vöông hoûi: “vì sao Ngaøi laïi ngoài 
döôùi coäi Boà-ñeà?”, ñaùp laø ñeå chöùng chaùnh trí voâ thöôïng, laïi hoûi: “laøm theá 
naøo ñöôïc chöùng Chaùnh trí voâ thöôïng?”, ñaùp: “naøy keû toäi loãi, ngöôi nhôø 
cuùng teá moät laàn maø ôû trong coõi Duïc naøy thaønh töïu töï taïi, huoáng chi  ta 
ôû trong voâ soá kieáp ñaõ laøm voâ löôïng traêm ngaøn muoân öùc hoäi cuùng teá. Vì 
laøm lôïi ích cho caùc höõu tình, ta ñaõ xaû boû ñaàu maét tay chaân maùu thòt, vôï 
con, vaøng baïc chaâu baùu… ñeå caàu chöùng Chaùnh trí voâ thöôïng. Do nghóa 
naøy laøm sao ta laïi khoâng ñöôïc Chaùnh trí voâ thöôïng, hoâm nay ta quyeát 
ñònh chöùng ñöôïc Chaùnh trí voâ thöôïng”. Ma vöông nghe roài lieàn noùi: “toâi 
nhôø moät laàn cuùng teá neân ñöôïc laøm vua coõi Duïc töï taïi thì oâng ñaõ chöùng 
bieát ; nhöng trong voâ soá kieáp oâng ñaõ laøm voâ löôïng traêm ngaøn muoân öùc 
hoäi cuùng teá. Vì laøm lôïi ích cho caùc höõu tình, oâng ñaõ xaû boû ñaàu maét tay 
chaân maùu thòt, vôï con, vaøng baïc chaâu baùu… ñeå caàu chöùng Chaùnh trí voâ 
thöôïng thì ai chöùng bieát?”, Boà-taùt ñöa baøn tay coù töôùng Thieân böùc luaân 
coù voâ löôïng phöôùc döùc coù theå an uùy chuùng sanh sôï haõi, chæ xuoáng ñaát 
noùi: “ñaát naøy seõ laøm chöùng cho ta, trong voâ soá kieáp ta ñaõ laøm voâ löôïng 
traêm ngaøn muoân öùc hoäi cuùng teá. Vì laøm lôïi ích cho caùc höõu tình, ta ñaõ 
xaû boû ñaàu maét tay chaân maùu thòt, vôï con, vaøng baïc chaâu baùu… ñeå caàu 
chöùng Chaùnh trí voâ thöôïng laø thaät khoâng hö doái”. Luùc ñoù thaàn ñaát töø 
döôùi ñaát voït leân noùi: “naøy keû toäi loãi, ñuùng nhö lôøi Boà-taùt ñaõ noùi laø chaân 
thaät khoâng hö doái”, Ma vöông nghe roài oâm loøng hoå theïn ñöùng yeân, nhan 
saéc tieàu tuïy maát heát oai löïc, öu saàu suy nghó: “ta laøm phöông tieän naøy 
khoâng theå khieán cho con cuûa vua Tònh-phaïn coù chuùt toån haïi, ta neân laøm 
phöông tieän khaùc gaây chöôùng ngaïi cho oâng ta”, nghó roài lieàn boû ñi. Ma 
vöông coù ba coâ con gaùi xinh ñeïp theo thöù lôùp teân laø Tham, Duïc vaø AÙi; 
ba coâ duøng caùc loaïi thieân y trang nghieâm thaân roài ñi ñeán choã Boà-taùt theo 
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lònh cuûa Ma vöông, ôû tröôùc Boà-taùt duøng ñuû lôøi sieåm khuùc muoán laøm naõo 
loaïn Boà-taùt, Boà-taùt thaáy roài lieàn hoùa ba coâ thaønh ba baø giaø, ba coâ lieàn boû 
ñi. Luùc ñoù Ma vöông öu saàu ngoài choáng caèm suy nghó neân tìm phöông 
tieän gì ñeå gaây naõo haïi cho Boà-taùt; nghó roài lieàn sai ba möôi saùu öùc binh 
ma coù ñuû loaïi ñaàu nhö ñaàu voi, ñaàu ngöïa, ñaàu löøa, ñaàu laïc ñaø, ñaàu nai, 
ñaàu heo, ñaàu choù… hoaëc caàm cung teân, hoaëc caàm ñao, buùa, rìu… ñuû loaïi 
khí giôùi ñi ñeán choã Boà-taùt vaø Ma vöông töï caàm cung teân ñònh baén Boà- 
taùt. Boà-taùt thaáy roài lieàn suy nghó: “taát caû vieäc ñaáu tranh ñeàu neân tìm 
baïn giuùp, ta chieán ñaáu vôùi vua coõi Duïc haù laïi khoâng tìm baïn giuùp hay 
sao”, nghó roài lieàn tìm phöông tieän tröø boû caùc chöôùng ngaïi naøy. Luùc ñoù 
caùc binh ma ñoàng loaït caàm binh khí beùn nhoïn ñaâm Boà-taùt, Boà-taùt lieàn 
nhaäp ñònh Ñaïi töø bi khieán cho binh ma ñeàu bieán thaønh hoa sen ñuû maøu 
saéc nhö xanh, vaøng ñoû traéng rôi ruïng xuoáng ôû phía tröôùc sau vaø hai beân 
Boà-taùt. Ma vöông ôû treân khoâng trung möa xuoáng caùc loaïi buïi ñaát, Boà-taùt 
khieán cho buïi ñaát naøy bieán thaønh höông boät Chieân ñaøn, Traàm thuûy vaø 
hoa rôi leân mình Boà-taùt. Ma vöông laïi phoùng ra ong ñoäc vaø möa ñaù kim 
cang, chö thieân coõi trôøi Tònh cö hoùa ra nhaø laù che cho Boà-taùt neân ong 
ñoäc vaø möa ñaù khoâng laøm haïi ñöôïc. Ma vöông thaáy roài lieàn suy nghó: 
“ta coù theå bao vaây laøm naõo loaïn trong bao laâu, taát caû tieáng ñoäng coù theå 
phaù Tam-ma-ñòa. Ta neân bieán laù caây Boà-ñeà thaønh pha leâ roài kích ñoäng 
cho ra tieáng, Boà-taùt nghe tieáng naøy seõ khoâng theå ñònh taâm”, nghó roài 
lieàn laøm theo nhö yù ñaõ nghó. Luùc ñoù laù caây Boà-ñeà bò kích ñoäng lieàn phaùt 
ra tieáng khieán Boà-taùt khoâng theå chuyeân ñònh, vua coõi trôøi Tònh cö thaáy 
roài lieàn muoán trôï giuùp Boà-taùt neân baûo chö thieân ñeán giöõ laø caây Boà-ñeà 
khoâng cho bò kích ñoäng ra tieáng. Vua coõi trôøi Tònh cö thaáy quaân ma chöa 
chòu boû ñi lieàn duøng thaàn löïc neùm chuùng leân nuùi Thieát vi. 

Luùc ñoù Boà-taùt ngoài döôùi coäi Boà-ñeà, ôû trong phaùp Dieäu giaùc phaàn 
tu taäp haønh trì khoâng giaùn ñoaïn, vaøo phaàn ñaàu ñeâm Thaàn caûnh trí hieän 
chöùng thoâng thaønh töïu, nghóa laø trong moät bieán thaønh voâ löôïng, trong voâ 
löôïng bieán thaønh moät; hoaëc aån hoaëc hieän, töôøng vaùch vaø nuùi khoâng laøm 
ngaên ngaïi cuõng nhö hö khoâng; vaøo trong ñaát nhö bôi trong nöôùc, töôùng 
ñaát vaãn nhö cuõ; ngoài kieát giaø trong hö khoâng nhö ngoài treân maët ñaát; bay 
treân khoâng trung nhö chim bay; maët trôøi maët traêng coù ñaïi oai löïc maø coù 
theå chaïm ñeán; töï taïi qua laïi ñeán coõi Phaïm thieân… Ma vöông laïi nghó: 
“aâm thanh coù theå laøm chöôùng ngaïi thieàn ñònh, ta neân gaây ra tieáng”, nghó 
roài lieàn cuøng ba vaïn saùu ngaøn öùc ma quyû thaàn ñöùng ôû xa roáng thaät to. 
Boà-taùt lieàn hoùa ra moät khu röøng Ca ñaøm baø roäng möôøi hai do tuaàn ñeå 
tai khoâng coøn nghe loït nhöõng tieáng roáng ñoù. Boà-taùt laïi nghó: “ta neân tu 
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Thieân nhó trí chöùng thoâng ñeå nghe ñöôïc tieáng cuûa trôøi ngöôøi”, nhôø thieân 
nhó thanh tònh naøy neân Boà-taùt nghe ñöôïc tieáng cuûa ngöôøi vaø phi nhôn du 
gaàn hay xa. Boà-taùt laïi nghó: “trong ba vaïn saùu ngaøn öùc quyeán thuoäc cuûa 
Ma vöông, ai sanh taâm aùc vôùi ta thì laøm sao ta bieát ñöôïc. Ta neân tu Tha 
taâm trí chöùng thoâng”, lieàn trong ñeâm aáy, Boà-taùt chöùng ñöôïc Tha taâm trí. 
Taát caû Taàm tö, taâm vaø taâm sôû, taâm duïc vaø khoâng duïc, taâm saân vaø khoâng 
saân, taâm si vaø khoâng si, taâm roäng vaø heïp, döùt taâm vaø nhieáp taâm, taâm 
kieâu maïn vaø khoâng kieâu maïn, taâm tòch tónh vaø khoâng tòch tónh, taâm ñònh 
vaø khoâng ñònh, taâm taùn loaïn vaø khoâng taùn loaïn… Boà-taùt ñeàu bieát roõ nhö 
thaät. Boà-taùt laïi nghó: “trong soá quaân ma naøy töø voâ thæ ñeán nay, ai töøng laø 
cha, laø meï, laø keû thuø, laø baïn höõu thì laøm sao ta bieát ñöôïc. Ta neân tu Tuùc 
maïng trí chöùng thoâng”, vaøo nöûa ñeâm Boà-taùt chuyeân taâm nhieáp nieäm vaø 
chöùng ñöôïc Tuùc maïng trí. Taát caû vieäc cuûa moät ñôøi hoaëc hai ñôøi, ba ñôøi 
… traêm ñôøi, ngaøn ñôøi cho ñeán voâ löôïng traêm ngaøn ñôøi; hoaëc soá ñôøi trong 
moät kieáp, hai kieáp… soá ñôøi trong kieáp thaønh hoaëc soá ñôøi trong kieáp hoaïi 
cho ñeán soá ñôøi trong voâ soá kieáp, Boà-taùt ñeàu hieåu roõ. Cho ñeán teân tuoåi, 
nôi sanh, doøng hoï, chuûng toäc, giaøu ngheøo, khoå vui… caùc vieäc Boà-taùt ñeàu 
hieåu roõ. Cho ñeán tuoåi thoï ngaén hay daøi, truï theá bao laâu, cheát ôû nôi kia 
sanh ñeán nôi naøy… Boà-taùt thaûy ñeàu bieát roõ. Boà-taùt laïi nghó: “trong soá 
quaân ma naøy, ai seõ ñoïa trong ñöôøng aùc, ai ñöôïc sanh vaøo ñöôøng laønh thì 
laøm sao ta bieát ñöôïc. Ta neân tu Sanh dieät trí chöùng thoâng ñeå ñöôïc Thieân 
nhaõn thanh tònh”, Vôùi thieân nhaõn thanh tònh naøy, Boà-taùt thaáy caùc höõu 
tình hoaëc soáng hoaëc cheát, ñeïp xaáu, giaøu ngheøo, laøm nghieäp thieän hay 
laøm nghieäp aùc… Boà-taùt ñeàu thaáy roõ. Nhöõng chuùng sanh laøm nghieäp aùc 
nôi thaân khaåu yù nhö phæ baùng Thaùnh hieàn, chaáp chaët taø kieán, taïo nghieäp 
taø kieán; do laøm nghieäp naøy neân sau khi cheát bò ñoïa trong ba ñöôøng aùc. 
Nhöõng chuùng sanh laøm nghieäp thieän nôi ba nghieäp thaân khaåu yù nhö 
cung kính Thaùnh hieàn, thöïc haønh chaùnh kieán; do laøm nghieäp naøy neân 
sau khi maïng chung ñöôïc sanh vaøo ñöôøng laønh. Boà-taùt laïi nghó: “taát caû 
caùc höõu tình luaân chuyeån trong bieån khoå ñeàu do Duïc laäu, Höõu laäu vaø 
Voâ minh laäu thì laøm sao ñöôïc thoaùt. Ta neân tu Voâ laäu trí chöùng thoâng”, 
vaøo giöõa ñeâm do töông öng tu taäp thuaàn thuïc, chuyeân taâm nôi phaùp Giaùc 
phaàn, Boà-taùt lieàn chöùng ñöôïc Voâ laäu trí thoâng; nhö thaät bieát roõ Khoå ñeá, 
Taäp ñeá, Ñaïo ñeá vaø Dieät ñeá neân taâm giaûi thoaùt khoûi Duïc laäu, Höõu laäu vaø 
Voâ minh laäu. Do taâm giaûi thoaùt neân chöùng ñöôïc Laäu taän trí, hieåu roõ “ 
sanh töû ñaõ taän, phaïm haïnh ñaõ laäp, vieäc neân laøm ñaõ laøm ñaõ xong, khoâng 
thoï thaân sau”, lieàn chöùng Boà-ñeà goïi laø thaáy Giaùc phaàn Boà-ñeà. Sau khi 
laøm xong vieäc caàn neân laøm, Boà-taùt nhaäp Hoûa giôùi Tam-ma-ñòa, duøng vuõ 
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khí töø bi ñeå haøng phuïc ba vaïn saùu ngaøn öùc quaân ma, chöùng Voâ thöôïng 
trí. Luùc ñoù Ma vöông, cung teân rôøi khoûi tay, phöôùn rôi xuoáng ñaát, cung 
ma chaán ñoäng; Ma vöông cuøng caùc quyeán thuoäc öu saàu hoái haän boû ñi 
ñeán trong thaønh Kieáp-tyû-la thoâng baùo raèng: “Boà-taùt Thích ca Maâu ni nôi 
toøa kim cang tu khoå haïnh, nay ñaõ xaû thaân maïng roài”. Nghe lôøi naøy roài, 
vua Tònh-phaïn vaø caùc cung nhôn, quaàn thaàn vaø caùc quyeán thuoäc cuûa Boà- 
taùt heát söùc saàu naõo nhö bò löûa ñoát thaân taâm; ba phu nhaân vaø moïi ngöôøi 
trong thaønh ñeàu ngaát ngaõ xuoáng ñaát, phaûi duøng nöôùc röôùi leân maët hoài 
laâu môùi tænh, tænh roài hoï laïi ngheïn ngaøo rôi leä khoâng thoâi. Luùc ñoù trôøi 
tònh tín bieát Boà-taùt ñaõ thaønh töïu dieäu trí, taâm sanh hoan hæ laïi bieát Ma 
vöông löøa doái neân thoâng baùo raèng: “Boà-taùt Thích ca Maâu ni khoâng cheát, 
hieän nay ñaõ chöùng ñöôïc Voâ thöôïng trí”, nghe lôøi naøy moïi ngöôøi heát söùc 
vui möøng. Da-du-ñaø-la do vui möøng neân haï sanh moät trai, phu nhaân cuûa 
vua Hoäc-phaïn cuõng haï sanh moät trai, luùc ñoù boãng coù hieän töôïng Nguyeät 
thöïc. Vua Tònh-phaïn thaáy coù caùc hæ söï naøy heát söùc vui möøng, ra lònh daân 
trong thaønh queùt doïn saïch seõ trong thaønh, duøng nöôùc thôm Chieân ñaøn 
röôi leân maët ñaát, ñoát höông thôm ôû caùc ngaõ tö ñöôøng, khaép nôi trong 
thaønh ñeàu treo côø phöôùn, ôû boán cöûa thaønh ñeàu laäp ñaøn boá thí. Taïi hoäi thí 
ôû cöûa thaønh Ñoâng, taát caû Sa moân, Baø-la-moân, caùc ngoaïi ñaïo phaïm chí, 
ngöôøi ngheøo heøn, coâ ñoäc… ñeán xin ñeàu ñöôïc cung caáp ñaày ñuû ; hoäi  thí 
ôû cöûa thaønh Taây, Nam vaø Baéc cuõng ñeàu nhö vaäy. Luùc ñoù vua taäp hoïp 
quaàn thaàn ñeå ñaët teân cho con trai cuûa Da-du-ñaø-la, moät thò nöõ taâu vua: 
“luùc ñöùa beù chaøo ñôøi thì maët traêng bò La hoã che (nguyeät thöïc)”, neân 
vua cho ñaët teân laø La-haàu-la. Vua Hoäc-phaïn cuõng hoïp caùc quyeán thuoäc 
ñeå ñaët teân cho con, quyeán thuoäc noùi: “ngaøy ñöùa beù chaøo ñôøi, taát caû daân 
tong thaønh Kieáp-tyû-la ñeàu vui möøng”, neân vua cho ñaët teân Khaùnh hyû 
(A-nan-ñaø). Luùc ñoù vua Tònh-phaïn nhìn kyõ La-haàu-la roài noùi: “ñöùa beù 
naøy khoâng phaûi laø con thaân sanh cuûa con ta laø Thích ca Maâu ni”, Da-du- 
ñaø-la nghe lôøi naøy roài trong loøng sôï haõi, lieàn boàng La-haàu-la ñeán beân ao 
taém cuûa Boà-taùt, beân ao coù moät taûng ñaù; Da-du-ñaø-la ñaët La-haàu-la treân 
taûng ñaù roài chaép tay theä raèng: “neáu ñöùa beù naøy thaät laø con cuûa Boà-taùt 
thì khi boû xuoáng ao, noù seõ khoâng chìm; neáu khoâng phaûi laø con cuûa Boà- 
taùt thì noù lieàn chìm”, theä roài lieàn boû taûng ñaù coù La-haàu-la ngoài ôû treân 
xuoáng ao, taûng ñaù vaãn noåi khoâng chìm, troâi qua laïi treân maët nöôùc nhö 
cuïc boâng. Vua nghe tin naøy lieàn cuøng quaàn thaàn ñeán beân ao xem, thaáy 
vieäc naøy roài vua heát söùc vui möøng vaøo trong ao boàng La-haàu-la veà cung, 
luùc ñoù taûng ñaù chìm xuoáng ao, töø ñoù trôû ñi vua thöông yeâu chaêm soùc cho 
La-haàu-la gaáp boäi. 
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Khi Boà-taùt chöùng ñöôïc Voâ thöôïng trí ñaõ duøng khí giôùi Töø bi ñeå 
haøng phuïc Ma quaân, ñaïi ñòa lieàn chaán ñoäng vaø khaép theá giôùi ñeàu ñöôïc 
chieáu soi, cho ñeán nhöng nôi maø aùnh saùng maët trôøi maët traêng khoâng 
chieáu tôùi, cuõng ñeàu ñöôïc chieáu soi ñeán khieán cho caùc höõu tình ôû nhöõng 
nôi naøy ñeàu ñöôïc thaáy nhau vaø noùi raèng: “khoâng phaûi chæ coù moät mình 
ta maø coøn coù nhieàu chuùng sanh khaùc nöõa”. Nhieáp tuïng: 

“Boán loaïi xuùc trì, 
Phuï töû hoøa hôïp, 
Thích ca xuaát gia, 
Thaàn giöõ ao leã”. 

Luùc ñoù ôû coõi trôøi Phaïm coù hai thieân töû quaùn thaáy Theá toân ngoài 
döôùi coäi caây Boà-ñeà, vöøa thaønh chaùnh giaùc vaø ñaõ nhaäp Hoûa giôùi Tam- 
ma-ñòa baûy ngaøy, lieàn noùi vôùi nhau: “Theá toân vaãn coøn ñang nhaäp ñònh, 
chuùng ta neân ñem hoa höông ñeán cuùng döôøng vaø moãi ngöôøi noùi keä thænh 
Phaät xuaát ñònh thuyeát phaùp ñoä sanh”, noùi roài lieàn nhö löïc só co duoãi caùnh 
tay hieän ra tröôùc Theá toân ñaûnh leã, moät vò noùi keä thænh: 

“Haõy daäy ñaáng Ñaïi bi, 
Oaùn giaëc ñaõ lui tan, 
Ñaïi thöông chuû voâ toäi, 
Neân du haønh theá gian, 
Noùi thaéng phaùp ñoä ngöôøi, 
Roäng thí nghóa chaân thaät, 
Voâ löôïng caùc chuùng sanh, 
Nghe phaùp seõ thoï trì”. 

Vò thöù hai cuõng noùi keä thænh: 
“Haõy daäy ñaáng Ñaïi bi, 
Oaùn giaëc ñaõ lui tan, 
Caùc caáu ueá tröø saïch, 
Neân du haønh theá gian, 
Thaân taâm ñaõ thanh tònh, 
Nhö maët traêng troøn saùng, 
Voâ löôïng caùc chuùng sanh, 
Nghe phaùp seõ thoï trì”. 

Noùi keä xong, hai thieân töû naøy ñaûnh leã Phaät roài ñi, Theá toân xuaát 
ñònh roài noùi keä: 

“Söï an laïc coõi Duïc, 
Söï an laïc coõi Saéc, 
Phieàn naõo tham duïc döùt, 
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An laïc naøy toái thaéng. 
Ta nay boû gaùnh naëng, 
Xa lìa caùc gaùnh naëng, 
Gaùnh naëng chòu nhieàu khoå, 
Buoâng gaùnh ñöôïc an laïc. 
Taát caû duïc ñaõ xaû, 
Taát caû haïnh ñaõ thaønh, 
Taát caû phaùp ñaõ bieát, 
Ngöôøi naøy khoâng taùi sanh”. 

Trong baûy ngaøy nhaäp ñònh, Theá toân ñaõ ñoaïn heát phieàn naõo, thoï 
giaûi thoaùt laïc, khoâng coù ngöôøi cuùng döôøng, khoâng aên khoâng uoáng nhöng 
khoâng coù töôûng ñoùi khaùt. Luùc ñoù coù hai thöông buoân teân laø Hoaøng coâ 
vaø Thoân laïc, moãi ngöôøi ñeàu coù traêm coã xe haøng vôùi nhieàu ngöôøi giuùp 
vieäc ñang treân ñöôøng ñi buoân baùn saép tôùi gaàn choã Phaät. Caû hai coù moät 
ngöôøi baïn tröôùc ñoù ñaõ cheát vaø ñöôïc sanh thieân, vò thieân töû naøy nhôù laïi 
thaân tröôùc cuûa mình laø thöông buoân, lieàn suy nghó: “sau baûy ngaøy nhaäp 
ñònh, Theá toân ñaõ ñoaïn heát phieàn naõo, thoï giaûi thoaùt laïc, khoâng coù ngöôøi 
cuùng döôøng, khoâng aên khoâng uoáng. Ta neân khieán cho hai ngöôøi baïn 
thöông buoân laøm ngöôøi cuùng döôøng Phaät tröôùc tieân, ñeå trong nhieàu ñôøi 
ñöôïc ñaïi phöôùc ñöùc, nay ñaõ ñuùng luùc khuyeân hoï laøm vieäc naøy”, nghó 
roài vaøo giöõa ñeâm thieân töû naøy phoùng aùnh sang chieáu soi caû maáy traêm 
coã xe haøng, hieän nöûa thaân hình treân hö khoâng roài baûo hai thöông buoân 
raèng: “hai vò neân bieát, Theá toân Thích ca Maâu ni vöøa thaønh chaùnh giaùc 
döôùi coäi Boà-ñeà beân bôø soâng Ni-lieân-thieàn. Sau baûy ngaøy nhaäp ñònh, 
Theá toân ñaõ ñoaïn heát phieàn naõo, thoï giaûi thoaùt laïc, khoâng coù ngöôøi cuùng 
döôøng, khoâng aên khoâng uoáng. Hai vò neân mau ñeán cuùng döôøng, laøm 
ngöôøi cuùng döôøng tröôùc tieân ñeå ñöôïc ñaïi phöôùc ñöùc”, noùi xong lieàn aån 
maát. Hai thöông buoân naøy nghe roài lieàn noùi vôùi nhau: “oai ñöùc cuûa Theá 
toân quaû thaät kyø dieäu neân môùi khieán cho thieân töû hieän ñeán baûo chuùng 
ta cuùng döôøng”, ñoái vôùi Phaät taâm lieàn sanh kính moä neân cuøng ñeán choã 
Theá toân, ñaûnh leã roài daâng caùc thöùc aên uoáng nhö söõa, laïc, nöôùc traùi caây, 
löông khoâ, maät… baïch Phaät: “cuùi xin Theá toân thöông xoùt thoï chuùng con 
cuùng döôøng”. Luùc ñoù Theá toân suy nghó: “ta khoâng theå gioáng nhö ngoaïi 
ñaïo duøng tay thoï thöùc aên”, lieàn quaùn chö Phaät quaù khöù thoï thöùc aên nhö 
theá naøo ñeå laøm lôïi ích cho chuùng sanh. Trôøi thanh tònh treân hö khoâng 
noùi: “caùc Phaät trong quaù khöù ñeàu thoï thöùc aên baèng baùt ñeå laøm lôïi ích 
cho chuùng sanh”, Theá toân cuõng quaùn bieát nhö vaäy, vì khoâng coù baùt ñeå 
thoï neân Theá toân öôùc nguyeän: “neáu coù ñöôïc baùt, ta seõ thoï thöùc aên”. Luùc 
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ñoù trôøi Töù thieân vöông bieát taâm nieäm cuûa Theá toân neân moãi ngöôøi mang 
moät caùi baùt baèng ñaù ñeán daâng cho Phaät, baùt ñaù naøy thanh tònh, nheï vaø 
troøn laùng vôùi hình saéc töôi ñeïp, khoâng phaûi do ngöôøi laøm ra ñöôïc. Boán 
Thieân vöông naøy ñeán choã Phaät ñaûnh leã roài baïch Phaät: “chuùng con mang 
baùt ñaù naøy ñeán, cuùi xin Theá toân thöông xoùt naïp thoï”, Theá toân suy nghó: 
“boán Thieân vöôøng cuøng mang baùt ñeán, neáu ta chæ thoï cuûa moät ngöôøi thì 
boán ngöôøi kia seõ oaùn traùch. Ta nay neân thoï caû boán baùt roài duøng thaàn 
löïc hoïp thaønh moät baùt, nhö vaäy caû boán Thieân vöông ñeàu thoûa nguyeän”, 
nghó roài lieàn thoï caû boán baùt roài duøng thaàn löïc hoïp thaønh moät baùt, sau ñoù 
caàm baùt thoï hai thöông buoân cuùng döôøng; thoï cuùng döôøng xong lieàn noùi 
keä chuù nguyeän: 

“Ai laøm vieäc boá thí, 
AÉt seõ ñöôïc nghóa lôïi. 
Ai öa thích boá thí, 
Sau seõ ñöôïc an laïc. 
Phöôùc chieâu laáy quaû vui, 
Öôùc nguyeän ñeàu thaønh töïu, 
Mau ñeán choã vieân tòch, 
Chöùng ñöôïc Nieát-baøn laïc. 
Ngöôøi sieâng tu phöôùc ñöùc, 
Thì taát caû tai hoïa, 
Cho ñeán chuùng Thieân ma, 
Ñeàu khoâng naõo haïi ñöôïc. 
Ai phaùt taâm doõng maõnh, 
Boá thí vôùi Thaùnh tueä, 
Seõ qua khoûi bieån khoå, 
Chöùng ñöôïc quaû Voâ vi”. 

Boán Thieân vuông vaø hai thöông buoân nghe keä naøy roài ñeàu raát vui 
möøng, ñaûnh leã Phaät roài ñi. Phaät nhö phaùp thoï thöïc xong, mang baùt ñeán 
trong soâng Ni-lieân-thieàn röûa saïch, caát baùt roài röûa chaân. Do aên caùc loaïi 
thöùc aên coù taùnh chaát laïnh neân khoâng bao laâu sau Theá toân nhieãm laïnh, 
Ma vöông lieàn ñeán choã Phaät noùi: “Theá toân, giôø nhaäp Nieát-baøn ñaõ ñeán, 
Ngaøi caàn gì truï laâu nôi ñôøi, haõy sôùm nhaäp Nieát-baøn”, Phaät bieát Ma 
vöông muoán naõo loaïn neân noùi: “naøy Ma vöông toäi loãi, ta chöa theå nhaäp 
Nieát-baøn, vì sao, vì ta chöa coù ñeä töû Thanh vaên thoâng minh trí hueä coù theå 
nhö phaùp ñaùp lôøi ngöôøi hoûi, coù theå phaù caùc luaän thuyeát cuûa ngoaïi ñaïo vaø 
kieán laäp chaùnh phaùp. Ta cuõng chöa coù ñuû boán chuùng Bí-soâ, Bí-soâ ni, OÂ- 
ba-saùch-ca, OÂ-ba-tö-ca ôû treân trôøi vaø döôùi nhaân gian khaép möôøi phöông 
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thoï phaùp cuûa ta ñeå tu phaïm haïnh. Neáu chöa ñöôïc nhö vaäy thì ta chöa theå 
nhaäp Nieát-baøn”, Ma vöông nghe roài lieàn öu saàu bieán maát. Luùc ñoù Thích- 
ñeà-hoaøn-nhôn quaùn thaáy Theá toân bò nhieãm laïnh neân di ñeán caây Thieäm 
boä, caùch ñoù khoâng xa coù röøng Ha leâ laëc, Ñeá thích vaøo trong röøng naøy 
haùi quaû Ha leâ laëc mang veà cho Theá toân, baïch raèng: “Theá toân, quaû Ha leâ 
laëc naøy coù theå tröø ñöôïc bònh laïnh, cuùi xin Theá toân thoï loaïi thuoác naøy”, 
Theá toân thoï duïng vaø ñöôïc khoûi bònh. Sau khi khoûi bònh, Theá toân ñi ñeán 
bôø ao cuûa Long vöông Maân chi laân ñaø, ngoài döôùi moät goác caây ñeå nhaäp 
ñònh. Luùc ñoù long vöông bieát trôøi seõ möa suoát trong baûy ngaøy khoâng döùt 
neân töø döôøi ao hieän leân, duøng thaân quaán quanh Phaät baûy voøng roài duoãi 
ñaàu ra che treân ñaàu Phaät. Qua sau baûy ngaøy möa döùt môùi giaûi toûa, hieän 
tröôùc Phaät ñaûnh leã roài baïch Phaät: “Theá toân, trong baûy ngaøy qua coù ñöôïc 
an khoâng, thaân thoâ to cuûa con coù laøm Theá toân khoù chòu khoâng, cuùi xin 
Theá toân hoan hæ”, Theá toân lieàn noùi keä: 

“Bieát ñuû thì an laïc, 
Ña vaên thì bieát phaùp, 
Khoâng naõo haïi chuùng sanh. 
Theá gian ñaïi töø bi, 
Xaû boû caùc duïc laïc, 
Vieãn ly caùc vieäc aùc, 
Tröø saïch heát ngaõ maïn, 
Ngöôøi aáy raát an vui”. 

Long vöông nghe keä xong ñaûnh leã Phaät roài trôû veà boån xöù, Theá toân 
trôû veà döôùi goác caây Boà-ñeà, ngoài kieát giaø nhö phaùp, quaùn chieáu söï hoaøn 
dieät cuûa möôøi hai nhaân duyeân, ñoù laø: 

1. Heã caùi naøy coù thì caùi kia sanh neân Voâ minh duyeân Haønh, Haønh 
duyeân Thöùc, thöùc duyeân Danh saéc, Danh saéc duyeân Luïc xöù, Luïc xöù 
duyeân Xuùc, Xuùc duyeân Thoï, Thoï duyeân AÙi, AÙi duyeân Thuû, Thuû duyeân 
Höõu, Höõu duyeân Sanh, Sanh duyeân Laõo töû, öu bi khoå naõo. 

2. Heã caùi naøy dieät thì caùi kia dieät neân Voâ minh dieät thì Haønh dieät, 
Haønh dieät thì Thöùc dieät, Thöùc dieät thì Danh saéc dieät, Danh saéc dieät thì 
Luïc xöù dieät, Luïc xöù dieät thì Xuùc dieät, Xuùc dieät thì Thoï dieät, Thoï dieät 
thì AÙi dieät, AÙi dieät thì Thuû dieät, Thuû dieät thì Höõu dieät, Höõu dieät thæ Sanh 
dieät, Sanh dieät thì Laõo töû, öu bi khoå naõo ñeàu dieät. 

Sau baûy ngaøy nhaäp ñònh, Theá toân xuaát ñònh roài noùi keä: 
“Neáu phaùp naøy sanh ra, 
Phaät thöôøng ôû trong ñònh, 
Quaùn bieát phaùp nhaân duyeân, 
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Nghóa aáy dieät taát caû. 
Neáu phaùp naøy sanh ra, 
Phaät thöôøng ôû trong ñònh, 
Quaùn bieát ñöôïc nhaân khoå, 
Nghóa aáy dieät taát caû. 
Neáu phaùp naøy sanh ra, 
Phaät thöôøng ôû trong ñònh, 
Quaùn dieät heát caûm thoï, 
Nghóa aáy dieät taát caû. 
Neáu phaùp naøy sanh ra, 
Phaät thöôøng ôû trong ñònh, 
Quaùn dieät heát caùc duyeân, 
Nghóa aáy dieät taát caû. 
Neáu phaùp naøy sanh ra, 
Phaät thöôøng ôû trong ñònh, 
Quaùn dieät heát caùc laäu, 
Nghóa aáy dieät taát caû. 
Neáu phaùp naøy sanh ra, 
Phaät thöôøng ôû trong ñònh, 
Chieáu soi khaép theá gian, 
Nhö maët trôøi treân khoâng. 
Neáu phaùp naøy sanh ra, 
Phaät thöôøng ôû trong ñònh, 
Haøng phuïc caùc ma quaân, 
Chaët ñöùt caùc xieàng xích”. 

Luùc ñoù Theá toân boãng suy nghó: “ta chöùng phaùp saâu xa, thaáy ñöôïc 
vieäc khoù thaáy, bieát ñuôïc vieäc khoù bieát. Phaùp naøy khoâng theå tö duy, khoù 
theå tö duy, nghóa lyù vi dieäu, chæ ngöôøi trí hueä môùi coù theå bieát ñöôïc. Neáu 
noùi cho ngöôøi khaùc nghe phaùp naøy sôï hoï khoâng hieåu noåi thì vieäc truyeàn 
trao thaät uoång coâng, töï meät nhoïc vaø theâm phieàn naõo. Ta neân moät mình 
ôû nôi tòch tónh tö duy caûnh giôùi an laïc vaø phaùp maø ñaõ chöùng”, nghó roài 
lieàn truï taâm nôi tòch tónh, khoâng nghó ñeán vieäc ra thuyeát phaùp ñoä sanh. 
Vua trôøi Phaïm thieân, chuû theá giôùi Ta baø bieát taâm nieäm cuûa Phaät lieàn 
suy nghó: “theá gian saép hö hoaïi, chuùng sanh khoâng theå thoaùt khoûi caûnh 
khoå. Nhö lai öùng chaùnh bieán tri xuaát hieän nôi ñôøi, khoù ñöôïc gaëp nhö hoa 
Öu-ñaøm-baùt-la. Nay Phaät ñaõ xuaát theá laïi thích tòch tónh, khoâng nghó ñeán 
vieäc thuyeát phaùp ñoä sanh, ta neân ñeán thænh Phaät”, nghó roài lieàn nhö löïc 
só co duoãi caùnh tay, vua trôøi Phaïm thieân hieän ôû tröôùc Theá toân ñaûnh   leã 



 

roài noùi keä thænh:  

Phaät noùi keä: 

 
“Vui thay ôû nöôùc Ma-kieät-ñaø, Xuaát hieän dieäu phaùp chöa töøng coù. Hôõi 
baäc giaùc ngoä taát caû phaùp, Haõy töø bi môû cöûa Cam loà”. 

 
“Phaùp ta chöùng ñaéc raát khoù hieåu, Khieán cho bieån Höõu khoâng coøn nöõa, 
Ngöôøi ngu trí caïn thöôøng ngöôïc doøng, Bò duïc loâi cuoán vaø nhaän chìm”. 

 
 
 
 


